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Câu 1: (3 điểm) 

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào? Tương truyền, ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thề, sau này được viết thành bốn câu thơ. Em hãy viết lại bốn câu thơ đó. Qua bốn câu thơ, em hãy nêu mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?  
Câu 2: (5,5 điểm) 

Lập niên biểu hoạt động chính của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789. Cho biết nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
Câu 3: (6 điểm) 

Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học? Em hãy tìm những điểm giống nhau về mặt tư tưởng của người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học? Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?

Câu 4: (3 điểm) 

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập thông qua Hội nghị nào? Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì? Việt nam tham gia Liên hợp quốc vào thời gian nào?

Câu 5: (2,5 điểm) 

Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào? 
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ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Số câu
	Nội dung cần đạt
	Số điểm chi tiết

	Câu 1 (3đ)
	- K/n Hai Bà Trưng nổ ra năm 40.
- Bốn câu thơ:

“ Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

- Mục tiêu cuộc k/n:

+ Đánh quân xâm lược, giành lại độc lập cho đất nước

+ Nối lại nghiệp xưa của các vua Hùng

+ Trả thù nhà (trả thù chồng là Thi Sách bị giặc giết)
	0.5 đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2 (5,5đ)

	- Bảng niên biểu hoạt động chính của phong trào Tây Sơn từ năm 1771- 1789:
Thời gian

Hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn

- Năm 1771

- Năm 1773
- Năm 1777

- Năm 1785

- Năm 1786

- Năm 1788

- Năm 1789

- Dựng cờ khởi nghĩa

- Chiếm thành Quy Nhơn
- Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong

- Đánh thắng quân xâm lược Xiêm

- Tiến quân ra Bắc, lật đổ chính quyền họ Trịnh

- Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung
- Đánh thắng quân xâm lược Thanh
- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống  áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Quang Trung và Bộ chỉ huy nghĩa quân.
-Ý nghĩa lịch sử:

    + Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn- Trịnh- Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

    + Đánh thắng quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0.5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3 (6đ)
	- Người sáng lập CNXHKH là Mác và Ăngghen

- Những điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăngghen: 
+ Nhận rõ bản chất của chế độ tư bản và nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
+ Có cùng tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản bất công, xây dựng một xã hội bình đẳng.

+ Có tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau để phục vụ sự nghiệp cách mạng.

+ Nhận thức được sứ mệnh của giai cấp vô sản là đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột.

- Sự kiện đánh dấu sự ra đời của CNXHKH:  Tháng 2/1848 cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức tuyên ngôn “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” do Mac và Ăng-ghen soạn thảo.
	1đ
1đ

1đ

1đ

1đ

1đ

	Câu 4 (3đ)
	- Hội nghị Ianta
- Nhiệm vụ chính của LHQ:
+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

+ Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo…

- Việt Nam tham gia Liên hợp quốc từ tháng 9/1977
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

1đ

	Câu 5
(2,5đ)
	XH Việt Nam sau CTTG I đã phân hóa sâu sắc:
· Giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng chặt chẽ và làm tay sai cho Pháp, áp bức bóc lột nhân dân. 
· Giai cấp tư sản ra đời phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản và  tư sản dân tộc
· Tầng lớp tiểu tư sản thành thị, tăng nhanh về số lượng nhưng bị chèn ép. Bộ phận trí thức, sinh viên, học sinh có tinh thần cách mạng.

· Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Họ bị bần cùng, đây là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

· Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, bị áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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